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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất
Câu 1. Trên đường đi học về, B thấy có một em bé đang khóc tìm mẹ. Thấy vậy, bạn B liền lại dỗ em và dẫn em đến đồn công an gần nhất nhờ các chú công an tìm mẹ cho em. Hành vi của bạn B thể hiện điều gì?
	A. Lòng yêu thương con người của bạn.
	B. Thích thể hiện mình trước đông người.
	C. Làm vậy để bố mẹ em bé trả ơn cho mình.
	D. Muốn được các chú công an khen mình.
Câu 2. Ý nào dưới đây biểu hiện của lòng yêu thương con người?
	A. Làm những điều bất lợi cho người khác.
	B. Tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện.
	C. Mục đích sau này được người khác trả ơn.
	D. Hạ thấp nhân phẩm của người được giúp đỡ.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?
	A. Yêu thương con người là truyền thống quý báu cần được giữ gìn và phát huy.
	B. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.
	C. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.
	D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.
Câu 4. Bố mẹ cho em tiền ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn rủ em dùng số tiền đó đề chơi điện tử. Em sẽ làm gì?
	A. Mua bánh kẹo chia cho các bạn cùng lớp để các bạn cho chép bài trong giờ kiểm tra.
	B. Không làm theo bạn và dùng số tiền đó để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.
	C. Nghe lời bạn, dùng tiền để đi chơi điện tử.
	D. Rủ thêm các bạn khác đi chơi điện tử cùng.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì?
	A. M đăng kí lớp học yoga nhưng không đến tập vì thấy rất khó.
	B. B cho rằng siêng năng cũng không giỏi được, quan trọng là thông minh.
	C. L luôn làm bài tập đầy đủ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp.
	D. Nếu gặp bài tập khó thì A bỏ qua để có thời gian làm việc khác.
Câu 6. Siêng năng, kiên trì sẽ giúp chúng ta
	A. thành công trong cuộc sống.	B. tự tin trong mắt người khác.
	C. bản thân cảm thấy vui vẻ hơn.	D. sống tự do hơn trong xã hội.
Câu 7. Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về tôn trọng sự thật?
	A. Chỉ nói đúng sự thật khi nhiều người biết sự việc.
	B. Tôn trọng sự thật bảo vệ những giá trị đúng đắn.
	C. Cần phải nói thật trong những trường hợp cần thiết.
	D. Chỉ cần nói đúng sự thật với thầy cô.
Câu 8. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
	A. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
	B. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.
	C. Giúp con người có cuộc sống thanh thản.
	D. Thường làm mất lòng người khác.
Câu 9. Ca dao tục ngữ nào không thể hiện đức tính của một người luôn tôn trọng sự thật?
      A. Cây ngay không sợ chết đứng.
      B. Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành.
      C. Mất lòng trước, được lòng sau.
      D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 10. Bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội với mục đích gây sốc để nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận của các bạn trong lớp.Theo em C là người như thế nào?
     A. C là người lười học.     
     B. C là người thích nổi tiếng.
     C. C là người không tôn trọng sự thật.
     D. C là người tôn trọng sự thật.
Câu 11. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của người luôn tôn trọng sự thật?
	A. Nói dối mẹ đi học thêm, để đi chơi game.
	B. Làm sai thì tìm cách đổ lỗi cho người khác.
	C. Đặt điều nói xấu bạn trong lớp.
	D. Không quay cóp bài trong giờ kiểm tra.
Câu 12. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của người không biết tôn trọng sự thật?
	A. Nhặt được của rơi trả cho người bị mất.
	B. Không bao che cho bạn khi mắc lỗi.
	C. Để đạt điểm cao khi kiểm tra N nhìn trộm bài của bạn.
	D. Không chỉ bài cho bạn trong giờ kiểm tra.
Câu 13. Trong giờ kiểm tra, em phát hiện bạn A đang sử dụng tài liệu để làm bài. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
     A. Coi như không biết, không phải việc của mình.
     B. Bắt chước bạn để đạt điểm cao.
     C. Nói với bạn cho mình xem cùng.
     D. Khuyên bạn không được làm như vậy.
Câu 14. Biểu hiện của tự lập là gì?
	A. Sự tự tin, bản lĩnh cá nhân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách.
	B. Chỉ biết đến mình, không hợp tác với người khác trong công việc.
	C. Sẵn sàng làm mọi việc kể cả việc xấu để đạt mục đích của mình đặt ra.
	D. Luôn làm theo ý mình, không cần nghe ý kiến của người khác.
Câu 15. Hành động nào dưới đây thể hiện là người biết tự lập?
	A. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
	B. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
	C. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
	D. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
Câu 16. Tự lập là
	A. dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
	B. tự làm lấy các công việc của mình trong cuộc sống.
	C. ỷ lại vào người khác, đặc biệt là vào bố mẹ của mình.
	D. đợi bố mẹ sắp xếp nhắc nhở mới làm, không thì thôi.
Câu 17. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
	A. Tính tự lập sẽ giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh, sự tự tin và khả năng sáng tạo.
	B. Tính tự lập giúp thành công trong cuộc sống và được sự tôn trọng của mọi người.
	C. Người tự lập thường thành công trong cuộc sống dù phải trải qua nhiều khó khăn.
	D. Tính tự lập chỉ cần thiết đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.
Câu 18. Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
	A. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới.
	B. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà trốn học.
	C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
	D. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
Câu 19. Người có tính tự lập là người sẽ
	A. dựa dẫm vào gia đình để vươn lên trong cuộc sống.
	B. luôn dựa vào người khác, nếu mình có thể nhờ được.
	C. tự tạo dựng cuộc sống của mình.
	D. tìm mọi thủ đoạn thể mình được thành công.
Câu 20. Mỗi buổi tối, khi ăn cơm xong H cùng mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó của H thể hiện là bạn  người như thế nào?
	A. H là người tự tin.	B. H là người tự ti.
	C. H là người tự lập.	D. H là người ỷ lại.
II. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (2 điểm). Em hãy trình bày ý nghĩa và cách tôn trọng sự thật. 
Câu 2 (1 điểm). Tìm 2 câu ca dao, tục ngữ nói về tự lập.
Câu 3 (2 điểm). Đọc bài báo tiếng Anh, có một cụm từ H thấy khó hiểu. H đã tra từ điển để tìm cụm từ đó, nhưng trong từ điển không có. H định tới nhờ cô giáo dạy tiếng Anh giải thích. H chia sẻ ý định đó với T. T khuyên H hãy nỗ lực tìm hiểu thêm, không nên hỏi cô giáo vì như thế là không có tính tự lập.
a. Em có đồng ý với lời khuyên của T hay không? Vì sao?
b. Nếu là T, em sẽ có cách ứng xử như thế nào?
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I. Trắc nghiệm (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	C



II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	*Ý nghĩa của tôn trọng sự thật:
+ Góp phần bảo vệ cuộc sống, bảo vệ giá trị đúng đắn,
+ Tránh nhầm lẫn, oan sai.
+ Giúp con người tin tưởng; gắn kết với nhau hơn.
+ Làm cho tâm hồn thanh thản và cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
*Cách tôn trọng sự thật: luôn nói thật với thầy cô, người thân, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.
	
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
1 điểm

	Câu 2
(1 điểm)
	*Học sinh nêu 2 câu ca dao tục ngữ nói về tự lập (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
*Gợi ý:
- Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
- Sông sâu sóng cả, chớ ngã tay chèo.
	1 điểm

	Câu 3
(2 điểm)
	a. Em không đồng ý với lời khuyên của T. 
Vì khi làm một việc vượt quá khả năng của mình, chúng ta có thể nhờ tới sự giúp đỡ cùa người khác. Tự lập không có nghĩa là biệt lập, không có quan hệ với bất kì ai hay không nhờ ai giúp đỡ việc gì.
b. Học sinh đưa ra cách ứng xử đúng, phù hợp với tình huống.
* Gợi ý:
Nếu là T, em sẽ ủng hộ việc H nhờ tới sự giúp đỡ của cô giáo dạy tiếng Anh. Em sẽ nói với H: “Tớ nghĩ cậu nên làm như vậy. Cô giáo sẽ giúp cậu hiểu được nghĩa của từ đó.”
	0,5 điểm
0,5 điểm



1 điểm



	TM nhóm CM




Nguyễn Thị Loan
	TM tổ CM




Trần Thu Thuỷ
	BGH duyệt




Phạm Thị Thanh Bình




	
